
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Tuyến - Bùi Thị Nhung  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 30/12 đến 03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

*Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ 

phép phù hợp với tình huống, thực hiện đúng các nề nếp, lấy cất ba lô, giầy dép đồ dùng cá 

nhân đúng nơi qui định. 

- Cách măc áo có khóa, hướng dẫn trẻ đóng và mở khoá áo 

 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Tay : Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang 

- Bụng - lườn : Nghiêng người sang bên 

- Chân : Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối 

- Bật : Bật sang 2 bên.   

 

Trò chuyện 

Trò chuyện về các hoạt động trong "CHỢ QUÊ"; "TẾT NGUYÊN ĐÁN"; "BÁNH CHƯNG 

NGÀY TẾT" 

- Trò chuyện về một số động vật sống dưới nước 

* Trò chuyện với trẻ, hướng trẻ nhận góc chơi trẻ thích. 

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc yêu quý các loại cây xanh. 

- Trò chuyện với trẻ về cây xanh quanh bé. 

- Trò chuyện với trẻ về vườn hoa của bé. 

- Bé vui đón tết. 

- Trò chuyện với trẻ về các loại quả. 

- Giáo dục trẻ biết làm việc cá nhân và phối hợp với bạn. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về các loại hoa, quả, xem video, tranh ảnh về các loại hoa quả. 

* Trò chuyện với trẻ về tình yêu thiên nhiên, có hành động cụ thể phù hợp bảo vệ môi trường: 

Không bẻ cành, ngắt hoa, không xả rác bừa bãi.   

 

Hoạt động học T2 

Hoạt động tạo hình 

Nặn con vật mà bé 

thích   

Hoạt động văn học 

Thơ: Cây Đào 

(MT63)   

Hoạt động tạo hình Hoạt động văn học Hoạt động tạo hình 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán   

MT2, 

MT20, 

MT63, 

MT33, 



Tạo Hình: "Nặn 

quả bé thích" 

(MT95)   

Truyện: "Sự tích 

Bánh chưng bánh 

giầy" (MT59)   

MT95, 

MT32, 

MT59, 

MT31 

T3 

Hoạt động âm nhạc 

DH: "Cá vàng 

bơi". 

NH: “Tôm cá cua 

thi tài” 

TCDG: "Kéo co"   

Hoạt động âm nhạc 

DH: Màu hoa 

NH: Em yêu cây 

xanh 

TC:Ai đoán giỏi   

Hoạt động âm nhạc 

DH: "Quả". 

NH: "Em yêu cây 

xanh" 

TC: "Chuyển 

bóng"   

Hoạt động âm nhạc 

DH: "Bánh chưng 

xanh" 

NH: "Ngày tết quê 

em" 

TC: "Bộ gõ cơ 

thể"   

Hoạt động âm nhạc 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán   

T4 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Sắp xếp theo quy 

tắc 2 đối tượng   

Hoạt động làm quen 

với toán 

So sánh chiều cao 

3 đối tượng   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Đếm đến 5, nhóm 

5 đối tượng, số 

lượng trong phạm 

vi 5. (MT33)   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Tách gộp trong 

phạm vi 5 (MT32, 

MT31)   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán   

T5 

Hoạt động vận động 

VĐCB: "Đi lùi 

liên tiếp 3m" 

TCDG: "Khiêng 

kiệu" (MT2)   

Hoạt động vận động 

Bật chụm tách 

chân vào 5 ô 

TC: "Kéo mo cau"   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Đi kiễng 

gót liên tục 3m 

TC: chuyền bóng 

qua đầu   

Hoạt động vận động 

VĐCB:Đi bằng 

gót chân 

TC: "Vận động 

liên hoàn" (Trò 

chơi chuyển tiếp)   

Hoạt động vận động 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán   

T6 

Hoạt động khám 

phá 

KP: "Tìm hiểu về 

1 số động vật sống 

dưới nươc"· 

(MT20)   

Hoạt động khám 

phá 

Khám phá về hạt 

và sự nảy mầm 

của hạt.   

Hoạt động khám 

phá 

Khám phá mâm 

ngũ quả ngày Tết   

Hoạt động khám 

phá 

KPKH: "Tìm hiểu 

về Tết cổ truyền - 

Tết Nguyên Đán"   

Hoạt động khám 

phá 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán   

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Trẻ quan 

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Quan sát 

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Bé cùng 

*HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Quan sát 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán  

 



sát, trò chuyện về 

quang cảnh sân 

trường, các khu 

vui chơi của 

trường, các cây 

cối có trong sân 

trường, 

- Thứ 3: Cho trẻ 

chơi các trò chơi 

cùng với các đồ 

chơi trong sân 

trường. 

- Thứ 4: Quan sát 

thời tiết 

- Thứ 5: VĐ có 

chủ đích: Trò chơi 

"Chuyển bóng" 

- Thứ 6: Quan sát 

cây vũ sữa 

* TCVĐ: 

- Giao lưu trò 

chơi: "Kéo mo 

cau" với lớp c2 

- Giao lưu TDTT 

khối 4 tuổi  

tranh, trò chuyện 

về các loài cây 

xanh khác nhau 

- Thứ 3: Làm đồ 

chơi từ vật liệu 

thiên nhiên: "làm 

con nghé ọ" 

- Thứ 4: Hoạt 

động tại góc sáng 

tạo: Tạo hình cây 

xanh (Chia 2 ca) 

- Thứ 5: Vẽ phấn 

theo ý thích 

- Thứ 6: Theo dõi 

thời tiết 

* TCVĐ: 

- TCDG: Nhảy sạp 

giao lưu với lớp 

B4 

- TCDG: Nhảy sạp 

giao lưu với lớp 

các lớp trong khối 

4 tuổi 

- Chơi tự do đồ 

chơi trong sân 

trường  

cô chuẩn bị cho 

DA"Chợ quê" của 

trường 

- Thứ 3: Nặn các 

con vật bé thích 

(Góc sáng tạo 

Chia 2 ca) 

- Thứ 4: Bé cùng 

sáng tạo các đồ 

chơi tự tạo từ các 

nguyên vật liệu 

khác nhau 

- Thứ 5: Xem 

video truyện tết 

đang vào nhà 

- Thứ 6: Giao lưu 

dân vũ khối mẫu 

giáo nhỡ 

*TCDG: 

- Giao lưu trò chơi 

dân gian: Khiêng 

kiệu với lớp B4 

- Khối 4 tuổi tham 

gia giao lưu trò 

chơi "Kéo co"; 

"Nhảy bao bố" 

* Chơi tự do  

sự thay đổi của 

thiên nhiên (bầu 

trời, thời tiết); 

- Thứ 3: Trò 

chuyện, khám phá 

hoạt động "Gói 

bánh chưng" 

- Thứ 4: Dạo chơi 

trong sân trường, 

tham quan các khu 

vực ở trong trường 

- Thứ 5: Nhặt lá 

vàng dưới sân 

trường 

- Thứ 6: Hoạt 

động lao động 

*TCVĐ: 

- Chơi trò chơi 

dân gian: "Mèo 

đuổi chuột" 

- TC: "Nhảy bao 

bố" 

- TC: "Ném vòng" 

* Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc gia đình: 

Cửa hàng bán các 

đồ ăn, cũng như 

rau củ làm bằng 

vải dạ nhồi bông 

* Góc trọng tâm: 

- Góc tạo hình : 

Vẽ, nặn, xé dán,tô 

màu động vật, các 

loại hoa và quả. 

- Góc phân vai: 

* Góc trọng tâm: 

- Góc văn học: 

Xem tranh ảnh về 

các loài động vật, 

các loại hoa, quả, 

các món ăn hằng 

*Góc trọng tâm: 

- Góc phân vai: 

+ Góc nấu ăn: Bé 

tập gói bánh 

chưng 

+ Góc bán hàng: 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán  

MT80, 

MT29 



và các con vật 

cũng như các mặt 

hàng khác nhau. 

- Góc nghệ thuật: 

Làm các đồ chơi 

tự tạo từ nguyên 

vật liệu thu thập 

* Các góc: 

- Tạo hình: Tô 

màu tranh, vẽ con 

vật bé thích, vẽ 

nặn hoa quả…. 

- Âm nhạc: Hát 

múa, đọc thơ về 

các loài động vật, 

các loại hoa, quả, 

cây xanh, tết nghe 

âm thanh của nhạc 

cụ. 

- Góc học tập: 

- Văn học: Xem 

tranh ảnh về con 

vật, các món ăn 

hằng ngày của bé, 

một số thói quen 

ăn uống tốt, tranh 

ảnh về con vật, về 

các loại hoa. 

- Góc kỹ năng 

thực hành cuộc 

sống: Cho trẻ thực 

hành vệ sinh răng 

- Nấu ăn, bác sĩ, 

bán hàng, gia 

đình, người làm 

vườn 

* Các góc: 

- Làm quen, ghi 

nhớ, nhận biết vị 

trí bày góc 

- Góc XD: 

+ Xây dựng vườn 

thú 

+ Xây vườn ao 

chuồng 

- Góc thiên nhiên: 

+ Tưới cây, lau lá 

cây 

+ Chơi với nước 

- Góc kỹ năng: 

+ Cách rót khô ra 

bát. 

+ Xâu khuy áo 

bằng bộ cụ học. 

(MT80)  

ngày của bé, 

- Góc học tập: 

+ Toán: Số lượng 

trong phạm vi 5, 

nhận biết các hình. 

Tách gộp 

* Các góc: 

- Góc kỹ năng 

thực hành cuộc 

sống: Cho trẻ thực 

hành vệ sinh răng 

miệng trên mô 

hình. 

- Góc phân vai: 

+ Nấu ăn, bác sĩ, 

bán hàng, gia 

đình... 

- Góc xây dựng: 

XD mô hình chợ 

quê 

- Góc âm nhạc: 

Hát múa các bài 

hát về hoa cỏ, 

ngày Tết...  

Bé bày bán những 

món hằng ngày 

Tết 

- Góc nghệ thuật: 

+ Góc tạo hình: 

Bé vẽ bánh chưng, 

bánh tét, tràng 

pháo... 

+ Góc âm nhạc: 

Hát các bài hát 

ngày Tết: "Bánh 

chưng xanh", "sắp 

đến tết rồi"... 

* Các góc: 

- Góc Văn học: 

Làm truyện tranh, 

làm sách... 

- Góc xây dựng: 

Xây dựng khu vui 

chơi ngày Tết 

- Góc học tập: 

+ Đếm tự do: Trẻ 

đếm trên đối 

tượng trong phạm 

vi 10 (MT29)  



miệng trên mô 

hình.  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Hướng dẫn trẻ, thực hành: 

- Rửa tay bằng xà phòng, không để nước tràn, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Thực hiện một số thói quen văn minh trong khi ăn. 

- Nói tên một số món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường và lợi ích của 

chúng với sức khỏe. 

- Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ, vãi thức ăn, không ăn 

những thức ăn có mùi ôi thiu. (MT82)   

MT82 

Hoạt động chiều 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Hát: Cá 

vàng bơi; Nghe 

hát: Cái bống, Bài 

ca Tôm Cá... 

- Thứ 3: Vẽ, tô 

màu, xé dán ...con 

cá vàng, cá cầu 

vồng.. 

- Thứ 4: Nghe cô 

kể chuyện Truyện: 

"Cá cầu vồng"... 

- Thứ 5: Làm bài 

trong sách bé làm 

quen chữ cái: Bài 

chữ "m" 

- Thứ 6: TC: Chơi 

trò chơi vận động: 

Khu vườn nhỏ,... 

- Xem video tranh 

ảnh về nơi ở của 

các con vật nuôi 

trong gia đình. 

* Nêu gương BN 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Hát: Quả 

gì; Nghe hát: "Em 

yêu cây xanh"; 

"Vườn cây của 

Ba", ...... 

- Thứ 3: Làm một 

số con vật sống 

trong rừng từ 

nguyên vật liệu tái 

chế... 

- Thứ 4: KNS: 

Rèn kỹ năng bê 

ghế 

- Thứ 5: Làm bài 

trong sách bé làm 

quen chữ cái: Bài 

chữ "e" 

- Thứ 6: TC: Chơi 

trò chơi vận động 

thả đỉa baba 

*Nêu gương BN 

hằng ngày 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Hát: Màu 

hoa;Nghe hát: 

Ngày Tết quê 

em,.... 

- Thứ 3: Vẽ, tô 

màu, xé dán, nặn 

...con vật bé thích 

- Thứ 4: KNTPV: 

Rèn kỹ năng chải 

tóc 

- Thứ 5: Làm bài 

trong sách bé làm 

quen chữ cái: Bài 

chữ "ê" 

- Thứ 6: TC: Chơi 

trò chơi vận động: 

Khu vườn nhỏ, 

pha trà, Chăm sóc 

em bé... 

- Xem video tranh 

ảnh về thế giới 

động vật... 

* Nêu gương bé 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Hát: 

"Bánh chưng 

xanh"; Nghe hát: 

"Ngày Tết quê 

em".... 

- Thứ 3: Vẽ, tô 

màu, xé dán ...hoa 

đào, cành đào. 

- Thứ 4: Thơ: 

"Hoa đào", "Tết 

đang vào nhà" 

- Thứ 5: Làm bài 

trong sách bé làm 

quen chữ cái: Bài 

chữ "n" 

- Thứ 6: TC: Chơi 

trò chơi vận động: 

TC dân gian 

khiêng kiệu 

- Xem video tranh 

ảnh về ngày Tết 

cổ truyền dân tộc 

* Nêu gương bé 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán  

MT14, 

MT93 



hằng ngày 

* Chơi theo ý 

thích  

* Chơi theo ý 

thích (MT14)  

ngoan cuối tuần 

* Chơi theo ý 

thích (MT93)  

ngoan 

* Chơi theo ý 

thích  

Chủ đề - Sự kiện  

- Động vật sống 

dưới nước (Tết 

dương lịch)  

- Rau xanh quanh 

bé (DA bắp ngô)  

- Một số loại hoa, 

quả  

- Bé vui đón Tết 

(DA: Tết Nguyên 

Đán)  

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê  

   

 
 


